
Phụ lục 

(Kèm theo Nghị quyết số      /2024/NQ-HĐND ngày       tháng       năm 2024 của 

HĐND tỉnh Bắc Kạn) 

Mẫu số 01 Danh sách trẻ nhà trẻ được hỗ trợ 

Mẫu số 02 Tổng hợp kinh phí hỗ trợ trẻ nhà trẻ (dùng cho phòng giáo dục và đào tạo) 

Mẫu số 03 
Đơn đề nghị trợ cấp đối với trẻ nhà trẻ là con công nhân, người lao động tại 

cụm công nghiệp 

Mẫu số 04 
Danh sách giáo viên mầm non dân lập, tư thục đề nghị được hưởng chính sách 

hỗ trợ  

 

 

 

Mẫu số 01 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO....... 

TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON....... 

-------- 

 

DANH SÁCH TRẺ NHÀ TRẺ  ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC HỖ TRỢ 

(Dùng cho cơ sở giáo dục mầm non) 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Đối tượng1 

Số tiền 

được hỗ 

trợ/tháng 

Số 

tháng 

Tổng kinh phí 

đề nghị hỗ trợ 

(nghìn đồng) 

Ghi 

chú 

        

        

        

        

Tổng cộng       

........, ngày ...... tháng ..... năm......... 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON 

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu) 

-------------------------- 

1 Ghi rõ đối tượng theo quy định tại Nghị quyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 02 

UBND HUYỆN/THÀNH PHỐ... 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO... 

-------- 

 

TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ  CHO TRẺ NHÀ TRẺ 

(Dùng cho phòng giáo dục và đào tạo) 

TT 
Tên cơ sở giáo dục 

mầm non 

Thuộc 

xã 

Tổng số 

trẻ (theo 

đối 

tượng) 

Đối tượng 

Kinh phí hỗ trợ 

(nghìn đồng) 

Ghi 

chú 

Tháng Tiền  

        

        

        

Tổng       

......., ngày ..... tháng ..... năm....... 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Trợ cấp đối với trẻ nhà trẻ là con công nhân, người lao động tại cụm công nghiệp 

Kính gửi: Cơ sở giáo dục mầm non (1) 

Họ và tên.................................................. (2): 

Số căn cước công dân...................................... cấp ngày... tại... 

Đang công tác/làm việc tại................................................................................... (3) 

Là cha/mẹ (hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng) của.......................................................... (4) 

Sinh ngày:................................................................ Hiện đang học tại............................ (5) 

Thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị quyết số ...../2024/NQ-HĐND 

ngày ..... tháng.... năm 2024 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định chính sách hỗ trợ phát triển 

giáo dục mầm non ngoài công lập. 

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ nhà trẻ 

là con công nhân theo quy định hiện hành./. 

...., ngày ..... tháng .... năm..... 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

NƠI CHA/MẸ/NGƯỜI CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ NHÀ TRẺ 

ĐANG CÔNG TÁC 

Tên đơn vị............................................................... (3) 

Xác nhận ông/bà:........................................................................... (2)... đang làm việc tại đơn 

vị/cơ quan. 

Các chi tiết nêu trong đơn là phù hợp với hồ sơ mà đơn vị đang quản lý. 

Đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ nhà trẻ là con công 

nhân theo quy định hiện hành./. 

......, ngày ..... tháng .... năm..... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 

(1) Tên đầy đủ của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục nơi trẻ nhà trẻ đang theo học 

(2) Cha/mẹ/người chăm sóc trẻ nhà trẻ là công nhân, lao động đang công tác tại cụm công 

nghiệp. 

(3) Tên đơn vị/công ty/nhà máy trong khu công nghiệp, khu chế xuất nơi trực tiếp quản lý 

cha/mẹ/người chăm sóc trẻ. 

(4) Họ và tên trẻ nhà trẻ. 

(5) Ghi rõ tên nhóm trẻ và cơ sở giáo dục mầm non trẻ đang học (1). 

 

 

 

 



 

 

 

Mẫu số 04 

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP 

TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON ............ 

-------- 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI 

CÔNG LẬP ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ 

(Dùng cho Cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập) 

Tổng số giáo viên của cơ sở GDMN ngoài công lập:.................................. 

Tổng số giáo viên được hưởng chính sách.................................. 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Dạy tại 

nhóm/lớp 

Tổng số trẻ 

trong 

nhóm/lớp 

Mức tiền 

được 

hưởng/ 

tháng 

Số 

tháng 

được 

hưởng 

Tổng 

số tiền 

1 Nguyễn Thị A        

         

         

         

         

 

NGƯỜI LẬP BIỂU ......, ngày.... tháng.....năm...... 

CHỦ CƠ SỞ GDMN NCL 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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